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	NAM SINH
	DateTime

	GIOITINH
	List (Nam, Nữ, Khác)

	SĐT
	ShortText


	LOP

	MALOP
	Shortext
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	List (2020-2023, 2019-2022, 2018-2021)
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	DIEM
	Yêu cầu

	MaHS
	Shorttext
	

	Toan
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Ly
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Hoa
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Sinh
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Van
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Anh
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Su 
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Dia
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	Tin
	double
	Làm tròn đến 1 chữ số thập phân

	DTB
	double
	 




